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TÓM TẮT 

Sau một thời gian là một trong những quốc gia dẫn đầu, con tôm Việt Nam đang dần mất lợi 
thế cạnh tranh. Giá thành sản xuất cao, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh, sản phẩm nhiễm kháng 
sinh và sự thiếu hụt về hỗ trợ tín dụng, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực kĩ thuật cao là những thách 
thức mà ngành tôm Việt Nam đang đối mặt. Hiện nay, ngành tôm Việt Nam đang vấp phải sự cạnh 
tranh khốc liệt từ các quốc gia khác trong khu vực và thế giới. Xu hướng toàn cầu hướng đến sản 
xuất thực phẩm bền vững về môi trường và có trách nhiệm xã hội đã đưa ra thêm một loạt thách 
thức cho ngành. Trong bối cảnh đó, công nghệ nuôi tôm sinh học và mô hình hợp tác chia sẻ lợi 
nhuận được đề xuất nhằm tạo điều kiện cho tất cả các bên liên quan cùng góp phần để thúc đẩy 
ngành tôm phát triển bền vững. Điều này có thể giúp giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, giảm 
tác động đến môi trường, đảm bảo chất lượng sản phẩm, và tạo điều kiện cho truy xuất nguồn gốc, 
đáp ứng yêu cầu về cạnh tranh toàn cầu. Ngoài ra, sự hợp tác cũng có thể tạo ra cơ hội xuất khẩu 
và tạo thêm giá trị gia tăng cho ngành tôm tại Việt Nam. 

Từ khóa: bền vững; giải pháp; ngành tôm; phát triển; thách thức 
 

1. Thực trạng về ngành tôm hiện nay 
1.1. Giới thiệu chung 

Ngành nuôi trồng thủy sản đang chứng kiến một giai đoạn phát triển vượt bậc và được 
xem là có khả năng lớn nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sản phẩm hải sản trên 
toàn thế giới, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề đánh bắt quá 
mức (FAO 2022, 2022). Thực phẩm thủy sản từ quá trình nuôi ngày càng được coi trọng 
trong việc đảm bảo an ninh lương thực và cung cấp dinh dưỡng đa dạng, không chỉ đơn giản 
là một nguồn cung cấp protein quý báu mà còn là nguồn cung cấp đa dạng các axit béo 
omega-3 thiết yếu. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đã lên đến mức kỉ lục vào năm 2020, 
với con số ấn tượng là 122,6 triệu tấn. Trong đó, ngành nuôi tôm là một trong những nhóm 
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ngành phát triển nhanh nhất thế giới. Trong vòng chưa đầy hai thập kỉ, sản lượng tôm toàn 
cầu đã tăng hơn ba lần từ khoảng 1,2 triệu tấn vào năm 2000 lên khoảng 4,2 triệu tấn vào 
năm 2017 (Rubel et al., 2019). Quy mô thị trường tôm được định giá 31,6 tỉ USD vào năm 
2019 và ước tính đạt 54,6 tỉ USD vào năm 2027, đạt tốc độ CAGR là 9,2% từ năm 2021 đến 
năm 2027 (Aniket Kadam, Roshan Deshmukh, 2021). Loài tôm nuôi chiếm ưu thế là 
Litopenaeus vannamei (L. vannamei), hay tôm thẻ chân trắng, có giá trị khoảng hơn 20 tỉ 
USD. Sản lượng tôm trên toàn thế giới dự kiến tăng trưởng 5,6% mỗi năm, với nhu cầu lớn 
nhất đến từ Mĩ và châu Âu (Rubel et al., 2019). 

Là một trong những quốc gia hàng đầu trong ngành xuất khẩu thủy sản, Việt Nam hiện 
vẫn duy trì được vị trí này là nhờ vào sản lượng nuôi tôm liên tục tăng và công nghệ chế 
biến sâu. Năm 2022, giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam lần đầu tiên đã vượt mốc 10 tỉ 
USD, trong đó ngành tôm chiếm tới 40%. So với các ngành kinh tế mũi nhọn khác, thủy sản 
là ngành hàng “sáng giá” nhất, với tăng trưởng 23,6% so với năm 2021 (VASEP, 2023b). 
Trong năm 2022, diện tích tôm nước lợ thả nuôi của cả nước đạt 747.000 ha. Sản lượng đạt 
hơn 1 triệu tấn, tăng 8,5% so năm 2021; kim ngạch xuất khẩu đạt 4,3 tỉ USD, tăng 11,2% so 
năm 2021 (Hình 1) (Tran Hieu, 2023).  

 
Hình 1. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản năm 2022 

Trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch COVID-19, nhu cầu tiêu dùng tôm tăng cao trên 
toàn cầu và tình trạng đứt gãy chuỗi cung cứng do ảnh hưởng của dịch bệnh và các cuộc 
xung đột đã tạo ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp tôm tiếp tục mở rộng tại Việt Nam 
(VASEP, 2020). Đồng thời, nhu cầu thế giới gia tăng cũng thúc đẩy các quốc gia “mới nổi” 
trong lĩnh vực nuôi tôm tăng cường đầu tư về hạ tầng, vốn và trình độ kĩ thuật. Sự tăng 
trưởng vượt bậc của ngành tôm Ecuador, Ấn Độ và Indonesia là những minh chứng cho sự 
cạnh tranh khốc liệt này. 

 
Hình 2. Định vị các quốc gia xuất khẩu tôm trên thế giới 
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Một vấn đề thường gặp ở các quốc gia có ngành tôm phát triển là bên cạnh việc đóng 
góp giá trị đáng kể cho nền kinh tế địa phương và mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, tăng 
trưởng nhanh và sự thâm canh trong sản xuất tôm đã tạo ra lo ngại về an toàn thực phẩm, 
phúc lợi của ngành, và các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường và xã hội. Hơn nữa, vụ 
tôm thường chỉ có hiệu quả trong vài năm đầu, sau đó nó trở thành đất hoang (không thể 
canh tác được). Đây là bài học thực tế từ Thái Lan và Banglades – những quốc gia xuất khẩu 
tôm lớn trong những năm 1900 (Gronski, 2001; Rubel et al., 2019). Để khắc phục những 
vấn đề trên, Việt Nam đã chú trọng vào việc phát triển công nghệ và áp dụng khoa học kĩ 
thuật vào quá trình nuôi trồng. Hiện nay, có khoảng 8 mô hình nuôi tôm khác nhau được áp 
dụng, tuy nhiên tỉ lệ thành công vẫn chưa được cải thiện. Để tăng khả năng thành công, việc 
người dân dùng hóa chất nhiều hơn mức cần thiết và các kháng sinh… là điều không thế tránh 
khỏi. Vì vậy, để thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nuôi tôm, Việt Nam cần phải có 
những giải pháp thiết thực và phù hợp với thực trạng của đất nước. Do đó, bài báo này đề xuất 
sự kết hợp giữa công nghệ nuôi tôm sinh thái và mô hình hợp tác chia sẻ lợi nhuận để xây dựng 
được ngành tôm bền vững, với sự tập trung đặc biệt vào thực tế tại Việt Nam. 
1.2. Tổng quan về ngành tôm 

Cũng như các ngành thủy sản khác, con người bắt đầu từ việc đánh bắt tôm. Khi nhu 
cầu tiêu thụ tăng nhanh, con người dần chuyển qua chăn nuôi với mục tiêu vừa có lợi nhuận 
vừa đảm bảo nhu cầu tiêu dùng. Nhìn chung, lược sử ngành tôm thế giới đã trải qua các cột 
mốc thể hiện như Hình 3 (Lane, 2017; Alday-Sanz, 2010). 

 
Hình 3. Lược sử ngành tôm thế giới 

Với tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm là 5,6% năm 2019, hơn ba lần tốc độ tăng 
trưởng dân số thế giới hằng năm (1,6%) trong cùng thời kì, với mức tiêu thụ bình quân đầu 
người đạt kỉ lục hơn 4,02 kg vào năm 2019 (FAO 2022, 2022). Mức tiêu thụ vào năm 2020 
được ước tính thấp hơn do nhu cầu giảm do dịch bệnh COVID-19, sau đó tăng nhẹ vào năm 
2021. Trong nhóm thực phẩm thủy sản, tôm được tiêu thụ phổ biến ở nhiều quốc gia, bao 
gồm Hoa Kì, châu Âu, Canada…, hơn 90% tôm nhập khẩu trên toàn thế giới đến từ Ecuador, 
Indonesia, Mexico, Việt Nam, Malaysia và Ấn Độ. Theo Rabobank, những biến động, thách 
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thức của năm 2022 và bối cảnh phục hồi nền kinh tế sau đại dịch đã ảnh hưởng rất nhiều đến 
sản lượng của ngành tôm, được trình bảy ở Bảng 1. 

Bảng 1. Tốc độ tăng trưởng của ngành tôm các nước hàng đầu (Gorjan Nikolik, 2022) 
Khu vực CAGR 2010-2020 2021 2022 (ước tính) 

India 19,2% 11,2% -4,7% 
Ecuador 13,6% 40,9% 18,4% 
Vietnam 10,9% 1,5% 0,7% 
China -1,0% 6,8% -0,8% 
Indonesia 10,2% 5,2% 3,5% 
Thailand -3,7% 6,2% 2,3% 
Tổng 5,6% 11,5% 4,2% 

Theo Kontali, sự sụt giảm của nhu cầu từ các thị trường truyền thống, cụ thể là Mĩ đã 
ảnh hưởng rất nhiều đến giá tôm trên thị trường, từ 4,5 USD/pound năm 2015 xuống dưới 
4,0 USD/pound năm 2020. Vì thế, năm 2018 là một năm khó quên của thị trường tôm toàn 
cầu. Lượng tồn kho tăng cao ở các quốc gia nhập khẩu như Mĩ, châu Âu dẫn đến sụt giảm 
giá và sự thu hẹp của biên lợi nhuận. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho các nhà sản 
xuất tôm ở nhiều quốc gia vì tôm thường được định giá dựa trên cung và cầu. Giải pháp cho 
vấn đề trên là các nhà sản xuất tôm ở các quốc gia phải tìm cách giảm giá thành sản xuất để 
nâng cao tính cạnh tranh (George Chamberlain, 2023). 

Bên cạnh đó, các nhà bán lẻ và cơ quan quản lí cũng yêu cầu tính bền vững và khả 
năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, và việc một số thị trường sẵn sàng trả giá cao để có các 
sản phẩm chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn này đã thúc đẩy sự đầu tư vốn, cải tiến khoa 
học kĩ thuật và cải thiện chuỗi cung ứng vào con tôm. Bên cạnh những thách thức, sự xuất 
hiện các thị trường tiêu thụ mới mới như Hàn Quốc và các quốc giá khác là một hi vọng cho 
ngành về việc duy trì sự tăng trưởng trong năm 2023.  

 
Hình 4. Sản lượng xuất khẩu tôm thẻ trên các thị trường lớn 

Bức tranh về ngành tôm thế giới là sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai vùng nuôi chính là 
Mĩ Latinh và châu Á được thể hiện qua Hình 5. 

Khu vực châu Mĩ: với đặc trưng công nghệ chủ yếu là Bán thâm canh và quảng canh, 
đây là khu vực có chi phí nuôi tôm thấp nhất hiện nay, điển hình là Eucador có giá thành 
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nuôi tôm chỉ vào khoảng 2,8 USD/kg (Gorjan Nikolik, 2022). Mặc dù, trong bối cảnh kinh 
tế đầy thách thức, ngành tôm của Ecuador đang có tốc độ phát triển lớn nhất thế giới trong 
ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt chủ yếu là nuôi trồng tôm thẻ chân trắng. Ngành tôm 
Mexico phát triển đều từ 5% đến 6% tăng đều qua các năm. Ngoài ra, Brazil sau giai đoạn 
2010-2020 với mức tăng trưởng âm (-0,9%) đã đạt được ấn tượng trong năm 2021 và tiếp 
tục tăng trong giai đoạn này. Với sự tăng trưởng nhanh bởi Ecuador, châu Mĩ có thể đạt được 
sản lượng 2 triệu tấn cho ngành tôm vào năm 2023 (Gorjan Nikolik, 2022). Tuy nhiên, ngành 
tôm của khu vực này chủ yếu là xuất khẩu thô nên khó cạnh tranh vào thị trường khó tính và 
khó đáp ứng được nhưng tiêu chí mới của xuất khẩu. 

Khu vực châu Á: dựa vào kĩ thuật thâm canh và siêu thâm canh, đây là khu vực nhộn 
nhịp nhất của ngành tôm với sản lượng lớn nhất thế giới. Với chi phí sản xuất cao (khoảng 
3,5-4,5 USD/ kí), hầu hết các nước trong khu vực đều có mức độ tăng trưởng âm hoặc giảm 
do ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế lạm phát trong năm 2022. Tuy nhiên, nhờ trình độ chế 
biến sâu và sự đa dạng về sản phẩm (sản phẩm chính của khu vực gồm có tôm thẻ và tôm 
sú), năm 2023 được dự đoán là năm tăng trưởng trở lại của khu vực và đạt tổng sản lượng 
gần 4 triệu tấn (Jory, 2023).  

Nhìn chung, năm 2023 là năm được dự đoán là thị trường ngành tôm đang dần hồi 
phục và tăng trưởng nhanh chóng ở cả hai khu vực nuôi tôm chính của thế giới. Với nhu cầu 
tiêu dùng ngày càng gia tăng. Loài tôm Vannamei được dự đoán sẽ chiếm tới 85% tổng sản 
lượng vào năm 2023 (so với 71% vào năm 2022). Các thách thức mà ngành đang phải đối 
mặt như: chi phí sản xuất và các yêu cầu mới của các thị trường xuất khẩu đã tạo ra các động 
lực để các quốc gia nuôi tôm tích cực giải quyết các vấn đề về môi trường, phát triển bền 
vững và chuỗi cung ứng (Prime Minister of Viet Nam, 2021). 

 
Hình 5. Sản lượng của ngành tôm từ 2 khu vực từ năm 2010-2022 (Chase, 2022) 

1.3. Tình hình ngành tôm Việt Nam 
Năm 2022, ngành tôm Việt Nam đã đạt được một cột mốc ấn tượng về xuất khẩu, giá 

trị xuất khẩu đạt…). Điều này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nguồn 
cung cấp hàng đầu về các sản phẩm từ tôm cho thế giới. Thành công này không chỉ đóng 
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góp lớn vào xuất khẩu thủy sản của Việt Nam mà còn cung cấp nguồn thu nhập quan trọng 
cho khoảng 2 triệu lao động trong ngành (GSO, 2020). Mặc dù, đại dịch COVID-19 và khó 
khăn kinh tế đã ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu thủy sản trên toàn cầu, ngành tôm Việt 
Nam vẫn tỏ ra khá ổn định. Lợi thế về việc có nhà máy chế biến sâu và hiện đại nhất khu 
vực nên ngành tôm Việt Nam không phụ thuộc vào việc xuất khẩu tôm nguyên liệu mà tập 
trung xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ tôm. Nhờ đó, trong khi tốc độ tăng trưởng của hầu 
hết các nước đều âm, riêng Việt Nam thì tăng 0,7% (Gorjan Nikolik, 2022). Tuy không được 
như kì vọng, nhưng điều này cũng là một khích lệ đối với nhưng cố gắng của các doanh 
nghiệp trong nước và cơ quan địa phương trong giai đoạn kinh tế khó khăn này. Thực tế là 
các thị trường quan trọng như Mĩ, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật 
Bản vẫn duy trì việc nhập khẩu tôm từ Việt Nam. Đặc biệt, các thị trường khác như Nga, 
Anh, Úc và Canada thì đạt được sự tăng trưởng ấn tượng (10-32%) (VASEP, 2020). 

Trong khi đó, năm 2023 là năm được dự đoán mang đến nhiều thách thức mới cho con 
tôm Việt. Sự gia tăng lạm phát đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ thủy sản tại hầu hết các thị 
trường chính, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất trong nước. Điển hình là việc Mĩ, một 
trong những thị trường tiêu thụ tôm chính trên thế giới đã ghi nhận sự sụt giảm đột ngột về 
nhu cầu. Hệ quả tất yếu là tính đến tháng 6/2023 Việt Nam đã giảm 32% sản lượng xuất 
khẩu tôm thẻ chân trắng (ước tính -64000 tấn), giá bán giảm mạnh vào tháng 7/2023 còn 
$3,51/kg (so với $5,16/kg vào 4/2022) (Travis Larkin, 2023). Các thị trường còn lại cũng 
ghi nhận sự giảm nhẹ về sản lượng tôm nhập khẩu. Các doanh nghiệp phải đối mặt với đơn 
hàng xuất khẩu từ giảm từ 20-50%.  

Giá bán giảm, áp lực cạnh tranh về nguồn cung (vì Việt Nam vẫn còn phụ thuộc vào 
việc nhập nguyên liệu thô) và chi phí nuôi tôm cao hơn các nước khác là nguyên nhân cho 
việc xét về sản lượng nhập khẩu Việt Nam là nguồn cung lớn thứ 5, nhưng xét về giá trị thì 
đứng thứ 8, vị thế tụt dần so với Ecuador, Ấn Độ, Indonesia… (VASEP, 2023a). Đặc biệt, 
giá cả sản xuất nguyên liệu luôn ở mức cao (chi phí sản xuất ở Việt Nam khoảng 3,5-5,16 
USD/kg, trong khi Eucuado là 2,8 USD/kg) (Gorjan Nikolik, 2022), và các yếu tố như bao 
bì, nguyên vật liệu, năng lượng và lao động trở nên đắt đỏ đã khiến Việt Nam đang mất dần 
lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ quốc tế như Ecuador, Ấn Độ, Thái Lan và Indonesia 
trên các thị trường quan trọng. Các quy định mới về tiêu chuẩn xuất khẩu (National Assembly 
of Vietnam, 2017), ví dụ như quy định về việc đạt chứng nhận ASC hay BAP cho các sản 
phẩm thủy sản nhập khẩu vào châu Âu (VASEP, 2023b), đã tạo thêm những thách thức cho 
người nuôi và các công ti chế biến tôm tại Việt Nam.  

Bên cạnh đó, việc gia tăng diện tích nuôi tôm không những phù hợp với điều kiện tự 
nhiên ở Việt Nam (có hơn 3444 km bờ biển dài, diện tích nước lợ có thể nuôi tôm khoảng 
700.000 ha và ngày càng tăng do xâm nhập mặn) mà còn phù hợp chính sách phát triển của 
Việt Nam. Do đó, các chính sách của Việt Nam đang hướng ngành tôm thành ngành sản xuất 
giá trị phù hợp với thiên nhiên (Nguyen et al., 2021; Soo & Svensson, 2006). Lợi nhuận thu 
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được trong ngành nuôi tôm hiện nay ở Việt Nam khoảng 1 tỉ/ha nuôi và trình độ canh tác ổn 
định cho thấy xu hướng chuyển dịch cơ cấu từ nuôi trồng các thủy sản khác sang nuôi tôm 
(Nguyen et al., 2021). Hình 6, diện tích ao nuôi tôm ở Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng 
trong các năm để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Mặc dù lợi nhuận hiện nay rất cao nhưng tỉ lệ 
thành công còn thấp, khiến giá thành tôm nuôi tại nước ta còn cao hơn so với các nước. 
Trong khi đó, thế mạnh nổi trội về trình độ chế biến sâu, chế biến cao là điều mà Việt Nam 
là sẵn có. Do đó, để tăng năng lực cạnh tranh cho tôm Việt Nam cần có một chuyển biến rõ 
rệt từ khu vực nuôi. 

 
Hình 6. Diện tích và sản lượng ngành nuôi tôm Việt Nam 

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến ngành tôm xuất khẩu tại Việt Nam và giải pháp phát 
triển bền vững 
2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến ngành tôm xuất khẩu tại Việt Nam 

Song song với những cơ hội từ lợi thế về vị trí địa lí, thị trường xuất khẩu vốn có, 
nguồn nhân lực lớn và thế mạnh trong ngành chế biến, ngành tôm Việt Nam đang đối mặt với 
nhiều thách thức lớn với nhiều yếu tố ảnh hưởng. Nhìn chung, ta có thể liệt kê các yếu tố ảnh 
hưởng đến ngành tôm xuất khẩu của Việt Nam (Gorjan Nikolik, 2022; Le, 2023), như sau: 

- Giá thành sản xuất; 
- Ô nhiễm môi trường và dịch bệnh; 
- Vốn và cải thiện cơ sở hạ tầng, kĩ thuật; 
- Sản lượng tôm bị nhiễm kháng sinh. 

Sản lượng tôm bị nhiễm kháng sinh: để đảm bảo rằng sản phẩm tôm là an toàn cho sức 
khỏe của người tiêu dùng và không gây hại cho môi trường nước và biển, các quốc gia nhập 
khẩu tôm luôn đòi hỏi tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định nghiêm ngặt về môi trường, sinh 
thái và an toàn thực phẩm ngày càng cao. Tuy nhiên, ngành tôm Việt Nam tiêu tốn 10 ngàn 
tỉ đồng vì thói quen sử dụng chất kháng sinh của người dân khi nuôi tôm, bao gồm chi phí 
kiểm soát kháng sinh từ vùng nuôi đến nhà máy chế biến, chi phí kiểm kháng sinh từ các 
nước nhập khẩu và thời gian thông quan kéo dài do phải chờ kiểm kháng sinh khi nhập khẩu 
làm cho khả năng cạnh tranh về giá bán bị giảm sút (VASEP, 2023b). Năm 2017, cuộc điều 
tra Ủy ban châu Âu (EC) đã cảnh cáo thẻ vàng cho Việt Nam, điều này làm cho thủy hải sản 
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Việt Nam xuất khẩu sang EU sẽ bị kiểm soát 100% thay vì kiểm tra xác suất, nghĩa là doanh 
nghiệp phải chi trả nhiều chi phí hơn. Theo VASEP, việc này đã khiến xuất khẩu thủy sản 
của Việt Nam sang EU liên tục sụt giảm từ 2017 đến nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản 
giảm 12%, tương đương 183,5 USD (VASEP, 2023a). 

 
Hình 7. Thống kê số lần nhiễm kháng sinh từ 2012-2017  

(Rubel et al., 2019) 
Ngoài ra, các vấn đề về quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi không đồng bộ, 

các hộ nuôi nhỏ lẻ, tự phát và không tách biệt được hệ thống cấp, thoát nước, các khu nuôi 
không bố trí các ao chứa xử lí nước cấp, nước thải gây ô nhiễm môi trường đất, nước. Lan 
truyền mầm bệnh theo đường nước lan rất nhanh, dẫn đến rủi ro cao trong nuôi trồng thủy 
sản. Việc kiểm soát điều kiện môi trường ao nuôi tôm là một vấn đề cấp bách và là giải pháp 
có thể khắc phục được, nhưng đồng thời cũng là một bài toán khó. Gần đây, có nhiều trường 
hợp tôm chết do điều kiện ao nuôi không được kiểm soát, hiện tượng này ngày càng làm 
giảm năng suất và thu nhập của người nuôi (Pham et al., 2019). Thức ăn thừa tích tụ trong 
ao nuôi tôm tác động tiêu cực đến đặc tính của nước. Chế độ chăm sóc có sử dụng hóa chất 
và kháng sinh càng làm trầm trọng thêm đặc tính của nước (Ngo, 2011). Vì thế, việc kiểm 
soát môi trường để giảm thiểu dịch bệnh, tôm chết và suy thoái môi trường đang là vấn đề 
gây áp lực nhất hiện nay trong ngành này. 

Sự biến đổi trong thị trường và tình hình xuất khẩu đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo của 
ngành tôm để thích nghi với sự thay đổi trong nhu cầu của các thị trường chính. Sự cạnh 
tranh với các nước xuất khẩu khác cũng đặt ra áp lực về khả năng cung cấp sản phẩm tốt với 
chi phí cạnh tranh. Theo Gorjan Nikolik (2022), năm 2023 là năm ghi dấu sự giảm về giá 
tôm nguyên liệu ở các quốc gia sản xuất tôm lớn, được trình bày theo Bảng 2 (Visch, 2023). 
Tuy nhiên, tỉ lệ thành công thấp và công nghệ nuôi tôm chưa phù hợp là những nguyên nhân 
chính khiến cho con tôm nguyên liệu Việt Nam đang xếp vào loại cao trên thế giới. 
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Bảng 2. Sự giảm giá tôm giai đoạn 2022-2023 
Quốc gia Tháng 4/2022 Tháng 07/2023 

Việt Nam $5,16/kg $3,51/kg 
Eucuador $4,10/kg $2,80/kg 
Thái Lan $4,37/kg $3,52/kg 
Ấn Độ $5,36/kg $4,15/kg 
Indonesia $4,54/kg $3,30/kg 

Từ năm 2017, BCG (Rubel et al., 2019) đã chỉ ra sự không công bằng trong chuỗi cung 
ứng tôm tại Việt Nam như sau, với hiệu suất kinh tế được thể hiện ở Hình 8. 

• Nhà máy thức ăn 
Thị trường thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam đang phụ thuộc vào các nhà sản xuất quốc 

tế. Các thương hiệu ngoài nước như Grobest, CP, Tomway… chiếm hơn 95% nguồn cung 
cấp thức ăn. Trong khi chi phí thức ăn thường chiếm từ 50-60% chi phí sản xuất trong một 
kg tôm. Mặt khác, Giá thức ăn lại có xu hướng tăng dần lên mà không giảm theo biến động 
của tình hình kinh tế. Các nhà bán thức ăn luôn giữ vững được biên lợi nhuận vào khoảng 
15%. Do đó, câu chuyện về việc “tôm ăn sổ đỏ” vẫn còn tiếp diễn và gây khó khăn cho việc 
muốn giảm chi phí nuôi của người dân. Điều này cũng góp phần làm cho việc mở rộng diện 
tích nuôi tôm gặp khó khăn, và khó tạo được chuyển biến cho vùng nuôi nếu Việt Nam chưa 
tự lực được về nguồn thức ăn (Le & Ong, 2010).  

• Trại giống 
Tôm ấu trùng (Postlarve-PL) sản xuất bởi trại giống đóng một vai trò quan trọng đối 

với người nuôi tôm. Tôm ấu trùng chất lượng cao có thể cải thiện tỉ lệ sống sót, cũng như 
chất lượng và sức khỏe của tôm, giúp tăng tỉ lệ thành công (Hoang Tung, 2020). Hiện có 
khoảng 2500 trại giống ở Việt Nam. Ngành trại giống ở Việt Nam phân tán rộng rãi với 
nhiều trại giống nhỏ và chỉ một số ít trại giống thương mại lớn. Trại giống lớn nhất, do Viet 
Uc sở hữu, sản xuất khoảng 15 tỉ PL mỗi năm (Quach, 2021).Tỉ lệ sống sót của trại giống ở 
Việt Nam chỉ ở mức 35% đến 40% – thấp hơn so với tỉ lệ sống sót ở các quốc gia nuôi tôm 
cạnh tranh như Ecuador, nơi tỉ lệ sống sót là khoảng 60%.  

Tương tự thức ăn, tôm giống vẫn phụ thuộc vào việc nhập khẩu tôm bố mẹ. Nguồn 
cung cấp trong nước không đủ để đáp ứng nhu cầu, vì vậy các trại giống phải nhập khẩu 
200.000 đến 250.000 tôm bố mẹ L. vannamei mỗi năm. Trong khi đó, ghi nhận lãi suất lợi 
nhuận của các công ty tôm giống không năm nào dưới 25%. Và kết quả là, giá tôm giống 
của Việt Nam không hề giảm. Hiện tượng “treo ao” trong những tháng qua ở các tỉnh nuôi 
tôm lớn như Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh… cũng có phần là do giá tôm giống phát triển 
nghịch so với thực tế đang giảm của ngành (Chi Linh, 2023). 

• Thương lái 
Thương lái đóng vai trò là người nắm giữ và tạo điều kiện cho quá trình giao dịch giữa 

các nông dân nuôi tôm và các nhà chế biến tôm, cũng như giữa các trại giống và người nuôi. 
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Ngoài ra, một số thương lái còn đóng vai trò cung cấp tài chính cho nông dân. Mạng lưới 
thương lái hiện tại đang xử lí khoảng 70% tổng sản lượng tôm nuôi sản xuất tại Việt Nam. 
Việc mạng lưới thương lái nhiều cấp và kết hợp tôm từ nhiều nông dân khác nhau, tạo nên 
sự phức tạp trong việc theo dõi nguồn gốc tôm từ trang trại đến nhà máy. Kết quả là, các sản 
phẩm tôm chế biến của Việt Nam khó chứng minh được nguồn gốc và sự đảm bảo theo các 
tiêu chuẩn thay đổi liên tục từ các quốc gia nhập khẩu. 

Kèm theo tính chất hoạt động ngoài lề trong chuỗi cung ứng, không phải lúc nào cũng 
tuân thủ nhiều quy định công ti hoặc quy định chính phủ và tập trung lợi nhuận là chính, 
hoạt động của thương lái khiến cho việc xây dựng ngành tôm bền vững và có thể truy xuất 
được nguồn gốc tại Việt Nam là khó có thể đạt được (Le, 2023).  

• Nhà máy chế biến 
Việt Nam có lợi thế lớn khi có những nhà máy chế biến tôm hiện đại. Là người tạo ra 

giá trị tăng thêm cho ngành mà biên độ lợi nhuận chỉ vào khoản 10%, nhà máy còn gánh 
thêm vai trò cầu nối quan trọng giữa người nuôi tôm và người nhập khẩu. Thông thường, 
các nhà máy chế biến đảm nhận việc xuất khẩu và họ sẽ chịu trực tiếp tác động của những 
cáo buộc về hành vi đạo đức và môi trường trong chuỗi cung ứng tôm nuôi trồng (Nguyen 
et al., 2017). Với mong muốn không phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên liệu từ các quốc 
gia nuôi tôm khác để chế biến và xuất khẩu, nhà máy đóng vai trò là người bạn đồng hành 
với người nuôi để có nguồn tôm có nguồn gốc và sạch.  

• Hộ nuôi tôm 
Với đặc trưng là ngành có tỉ suất lợi nhuận cao, nuôi tôm luôn thu hút một lượng lớn 

lao động và tạo ra nguồn thu nhập cho địa phương. Tuy nhiên, người nuôi tôm tại Việt Nam 
cũng là đối tượng gánh chịu nhiều rủi ro nhất trong chuỗi cung ứng. Họ luôn phải đối mặt 
với các  khó khăn và thách thức trong việc tạo ra con tôm cho xã hội. Một số khó khăn điển 
hình là (1) Dịch bệnh; (2) Môi trường và thiên tai; (3) Kĩ thuật nuôi; (4) Giá cả và lợi nhuận; 
(5) Chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn xuất khẩu (Rubel et al., 2019). Với tỉ lệ thành công 
vào khoảng 40% và các chi phí đắt đỏ buộc phải có như giống, thức ăn…, người nuôi tôm 
rất khó để có thể giảm chi phí sản xuất cho tôm nguyên liệu (GIZ, 2020).  

Qua đó cho thấy rằng, sự thay đổi trong kĩ thuật nuôi và sự hợp tác chia sẻ lợi nhuận 
là chìa khóa quyết định cho tương lai của ngành tôm Việt Nam. Để tạo nên sự chuyển biến 
trong khu vực nuôi tôm tại Việt Nam, ngoài việc phát triển các công nghệ và tăng cường đầu 
tư vốn, việc kêu gọi các bên liên quan cùng nhau chung tay để xây dựng ngành tôm bền cũng 
cũng là một nhu cầu cấp thiết (Le, 2023; Nguyen et al., 2017). 
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Hình 8. Hiệu suất kinh tế trung bình của từng bước chuỗi giá trị 

2.2. Các giải pháp đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành nuôi tôm Việt Nam 
Qua phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển ngành nuôi tôm tại 

Việt Nam, dưới đây là một số giải pháp được khuyến cáo áp dụng: 
Phát triển quy trình nuôi tôm sinh học: Việc áp dụng các tiêu chuẩn bền vững trong 

nuôi tôm là xu hướng tất yếu của ngành, do đó các biện pháp nuôi tôm phụ thuộc vào hóa 
chất và kháng sinh cần được thay thế. Công nghệ nuôi tôm thâm canh sinh học, thực chất là 
công nghệ nuôi tôm tập trung vào việc tạo ra các lợi khuẩn thông qua việc bổ sung, phát 
triển và duy trì giống vi sinh vật có lợi cho tôm trong suốt quá trình nuôi. Dưới sự kiểm soát 
của người nuôi, vi khuẩn có lợi baccilius cạnh tranh và ức chế các loại khuẩn có khả gây 
bệnh, độc hay stress cho tôm trong ao, nhờ đó việc sử dụng các hóa chất khử trùng được hạn 
chế và khi tôm ít bệnh thì việc sử dụng kháng sinh sẽ không còn trở nên cần thiết. Cùng với 
việc duy trì mật độ nuôi vừa phải, công nghệ sinh học có nhiều ưu việt trong cải thiện chất 
lượng nước và xử lí chất thải vì vi sinh vật còn góp phần xử lí được lượng dinh dưỡng thừa 
trong ao nuôi trước khi thải ra môi trường. Nhờ đó, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, hạn 
chế dịch bệnh và an toàn sinh học cho khu nuôi. So với công nghệ Biofloc truyền thống, 
công nghệ này không yêu cầu việc cung cấp một hàm lượng lớn DO trong nước, vì đã có 
quá trình quang hợp của tảo và giảm mật độ nuôi. Theo thực tế triển khai của Công ty TNHH 
NTTS Minh Phú Lộc An, điện năng được cắt giảm khi công ti chuyển đổi từ mô hình truyền 
thống qua nuôi tôm sinh học. Ngoài việc giảm nhu cầu điện cho việc sục khí, nhu cầu điện 
cho việc thay nước liên tục như trước cũng không còn. Khi nuôi tôm sinh học, người dân 
không cần phải tốn chi phí cho việc xử lí nước liên tục và nước sau khi nuôi có thể tái sử 
dụng, điều này góp phần vào việc bảo tồn nguồn tài nguyên nước và hạn chế dịch bệnh phát 
sinh. Nhờ đó, chi phí nuôi giảm đáng kể khi điện năng và thức ăn được sử dụng hiệu quả 
hơn, các chi phí về xử lí nước hay hóa chất, kháng sinh sẽ không còn là chi phí cần thiết cho 
mỗi vụ tôm (Ministry of Agriculture and Rural Development, 2018; TOMOTA, 2023). 
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Bảng 3. Chi phí sản xuất và điện năng khi chuyển đổi mô hình nuôi tôm sinh học 

Khu nuôi B9 Vụ 2-2022 
(công nghệ thay nước) 

Vụ 4-2023 
(công nghệ sinh học) 

Tổng số PL thả (con) 6.250.000 290.359 
Sản lượng thu hoạch (tấn) 33,06 44,21 
Kích thước thu hoạch (con/kg) 84 52 
Chi phí điện năng (kWh/tấn tôm) 1.033 737 
FCR 
Chi phí hóa chất (VND/ tấn tôm) 
Nhân công (VND/ tấn tôm) 

1,88 
8.486.134 
26.382.378 

1,75 
5.297.613 
20.724.520 

Xây dựng mô hình hợp tác chia sẻ lợi nhuận: từ bài học kinh nghiệm của Ecuador, họ 
chỉ cần hơn 10 năm để từ một nước mới trong làng tôm để vươn lên dẫn đầu trong ngành 
tôm. Hiện nay, ngành tôm Ecuador là do 5 công ti lớn kiểm soát. Đây là cũng là quốc gia có 
chi phí nuôi tôm thấp nhất hiện nay. Ngoài việc nhờ công nghệ, trình độ và vốn, sự tập trung 
ngành tôm vào vài công ti lớn giúp Ecuador có một chuỗi cung ứng có trình độ chuyên môn 
hóa cao và liên tục. Nhờ đó, con tôm Ecuador không phải gánh những chi phí không đáng 
có như con tôm Việt Nam. Do đó, mô hình hợp tác chia sẻ lợi nhuận là mô hình duy nhất có 
thể giải quyết vấn đề phân mảnh và phức tạp trong chuỗi cung ứng của ngành tôm Việt. Các 
bên liên quan trong chuỗi cung ứng sẽ chung tay vì mục tiêu chung vì ngành tôm bền vững 
và tạo nên thế mạnh của con tôm Việt Nam. Nhìn chung, mô hình hợp tác chi sẽ lợi nhuận 
có các lợi ích sau: 

- Tăng sức mạnh đàm phán và mua sắm chung: bằng cách kết hợp nguồn lực và quyền 
đàm phán, các hợp tác xã có thể đạt được hiệu suất và lợi nhuận tốt hơn. Họ có khả năng 
mua sắm nguyên liệu và thiết bị nuôi tôm với giá ưu đãi hơn. 

- Chia sẻ rủi ro: mô hình hợp tác xã giúp các nông dân chia sẻ rủi ro, đặc biệt là trong trường 
hợp của bệnh tật hoặc thiên tai. Khi một người nuôi tôm gặp khó khăn, cộng đồng có thể hỗ trợ 
và giúp ổn định tình hình. Ngoài ra, lợi nhuận được chia sẻ hài hòa và các bên đều có lợi. 

- Truy cập dễ dàng vào thị trường: hợp tác xã có thể dễ dàng tiếp cận các thị trường tiêu 
dùng và xuất khẩu bằng cách tập trung sản phẩm và cung ứng lượng lớn hơn. 

- Giảm chi phí vận hành: chia sẻ cơ sở hạ tầng và tài nguyên giúp giảm chi phí vận hành, 
ví dụ, việc chia sẻ hệ thống nuôi tôm chung có thể tiết kiệm năng lượng và nước. 

- Tín dụng: dễ dàng tiếp cận tín dụng từ hệ thống ngân hàng thông qua công tác thẩm 
định dựa trên mô hình phân tích rủi ro và hệ thống dữ liệu. 

- Đào tạo: thông qua mô hình hợp tác chia sẽ lợi nhuận, các mô hình nuôi tôm tiên tiến 
được lan truyền và áp dụng rộng rãi. Các đào tạo và chuyển giao sẽ triển khai nhanh hơn và 
góp phần nâng cao trình độ kĩ thuật của người nuôi. 
3. Kết luận và đề xuất định hướng nghiên cứu tương lai 
3.1. Kết luận 

Để đạt được mục tiêu 10 tỉ USD xuất khẩu từ ngành tôm vào năm 2025 như đã được 
Thủ tướng Chính phủ xác định trong Kế hoạch hành động Quốc gia phát triển ngành tôm 
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Việt Nam đến năm 2025 (Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18/01/2018) thì việc cập nhật, cải 
thiện công nghệ nuôi tôm nhằm tăng cường hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường thông 
qua tăng năng suất, giảm giá thành và giảm áp lực đến môi trường xung quanh các vùng nuôi 
là việc làm cần thiết (Prime Minister of Viet Nam, 2018). Việt Nam cần tận dụng các đặc 
thù, thế mạnh về tự nhiên và trình độ để mở rộng phát triển mô hình nuôi tôm sinh học. Đặc 
biệt các doanh nghiệp có tiềm lực cần nhanh chóng tiếp cận và áp dụng công nghệ nuôi tôm 
thân thiện với môi trường. Việc mở rộng áp dụng nuôi tôm theo hướng bền vững giúp người 
nuôi hạn chế được các rủi ro và cắt giảm được chi phí. Bên cạnh đó, mô hình hợp tác chia 
sẽ lợi nhuận giúp ngành tôm Việt Nam khắc phục được sự phân mảnh trong chuỗi cung ứng, 
chia sẻ được rủi ro trong quá trình nuôi và thúc đẩy việc phát triển nuôi tôm theo hướng bền 
vững. Nhờ có sự chia sẻ, các bên liên quan dễ dàng truy cập các thông tin về thị trường, vốn 
và góp phần giảm chi phí vận hành. Khi con tôm Việt Nam đạt được cạnh tranh về chi phí 
sản xuất thì hiệu quả kinh tế của ngành tôm xuất khẩu sẽ được cải thiện và góp phần kiến 
tạo nền nông nghiệp bền vững. 
3.2. Định hướng nghiên cứu trong tương lai 

Ngành nuôi tôm ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung đều có những rủi ro 
về dịch bệnh và môi trường. Giải pháp về công nghệ sinh học như đã trình bày trong mục 4 
cho thấy được kết quả tích cực. Tuy nhiên, công nghệ nuôi tôm thì cần phải bao gồm cả các 
công nghệ trong quá trình nuôi (công nghệ “đầu vào”) và công nghệ xử lí các chất thải “đầu 
ra” (nước thải, bùn thải, rác thải rắn) của quá trình nuôi tôm, công nghệ nuôi sinh học chưa 
đề cập đến công nghệ “đầu ra”. Mặc dù, khả năng phát sinh chất thải trong công nghệ sinh 
học là thấp, nhưng với thực trạng là công nghệ “đầu ra” còn ít phổ biến và hiện mới chỉ có 
công nghệ xử lí chất thải từ nuôi tôm bằng biogas, các “đầu ra” này cần có biện pháp quản 
lí và giải pháp phù hợp. Do công nghệ giải quyết “đầu ra” của nuôi tôm (xử lí nước thải, bùn 
thải, rác thải…) hiện vẫn còn nhiều khoảng trống (mới chỉ có công nghệ biogas được nghiên 
cứu và áp dụng ở dạng một số mô hình thí điểm) nên mảng công nghệ này nên được quan 
tâm đầu tư nghiên cứu để có thêm các công nghệ mới trong xử lí chất thải từ nuôi tôm và cải 
tiến thêm công nghệ biogas để tạo điều kiện cho việc nhân rộng công nghệ này. Đây cũng là 
yêu cầu cần thiết để Việt Nam đạt được mục tiêu phát thải bằng 0 trong thời gian tới. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

In the past decades, the shrimp industry has always played a pivotal role in making Vietnam 
one of the world's largest seafood exporters. The shift towards export-oriented production began in 
the early 1990s and has significantly contributed to the robust development of the shrimp industry. 
However, after a period of being a leading nation, Vietnam's position in the global shrimp market 
has significantly changed. High production costs, environmental pollution, diseases, antibiotic-
contaminated products, and deficiencies in credit support, infrastructure, and high-skilled labor are 
challenges that the Vietnamese shrimp industry is currently facing. Alongside increasing consumer 
demand, Vietnam's shrimp industry is facing fierce competition from other countries, both regionally 
and globally. The global trend towards sustainable food production in terms of the environment and 
social responsibility presents an array of challenges for the shrimp industry. In this context, 
biological shrimp farming technology and profit-sharing cooperative models are proposed for all 
involved parties to contribute to the sustainable development of the shrimp industry. This approach 
could help reduce production costs, increase productivity, minimize environmental impacts, ensure 
product quality, facilitate source traceability, and meet global competitive demands. Furthermore, 
collaboration could generate opportunities for export and add further value to the shrimp industry 
in Vietnam. 
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